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1
Công ty Xây dựng 

Thương mại Nguyên 
Tân Phú

3603212232
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

24/09/2014
Đặng Thái 

Nguyên
Giám đốc

Số 903, tổ 1, khu 4, 
Thị Trấn Tân Phú, 

Huyện Tân Phú, Tỉnh 
Đồng Nai

02513.856868                               
nguyentanphucoltd

@yahoo.com.vn

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00056087

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
93/QĐ-SXD ngày 06/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH 

Hoàng Minh VI NA
3603646624

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

31/05/2019 Phạm Sơn Hùng                               Giám đốc

Số 15 đường D4 khu 
nhà ở Hoá An, KP. 
Đồng Nai, Phường 
Hóa An, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0982.829856                               
hoangminhvina@g

mail.com 

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa chất công trình - Hạng II.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình (trừ công 
trình điện) - Hạng III.

DON-00030107

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
93/QĐ-SXD ngày 06/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH Thiết 

kế và Xây dựng 
DONA HOME

3603765371
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/11/2020 Phan Văn Tiệp  Giám đốc

Số 20, tổ 18, khu phố 
Tân Mai, Phường 
Phước Tân, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0964.495479 
donahome.tkxd@g

mail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00056088

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
93/QĐ-SXD ngày 06/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

4
Công ty cổ phần cửa 

Sơn Hải
0307845889

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

20/03/2009
Nguyễn Thanh 

Hải          
 Giám đốc

506/11/19 Nguyễn 
Ảnh Thủ, Phường 
Hiệp Thành, Quận 

12, TPHCM

028.54256843                                               
shwindows@gmai

l.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Điện gió, 
điện mặt trời, điện thủy triều; Đường dây & TBA)  - 
 Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00056089

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
93/QĐ-SXD ngày 06/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

5
Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng Hà Phú
3603815865

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/06/2021 Đỗ Thị Hoa      Giám đốc

143/64, KP 6, 
Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai

0918726869
Vuvanphi1970@y

ahoo.com.vn 

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.

DON-00056090

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
93/QĐ-SXD ngày 06/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

ĐỢT 18-2021-10 TỔ CHỨC



6
Công ty TNHH Kiến 

trúc VIET ASIA
0313032835

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

27/11/2014 Trần Quyết Giám đốc
126 Bùi Tá Hán, 

Phường An Phú, TP 
Thủ Đức, TPHCM

028.22537839 vna@vnaarch.vn 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng (có k/cấu dạng nhà) - Hạng II.
     + Công nghiệp (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00003395

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
93/QĐ-SXD ngày 06/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

7
Công ty TNHH Kỹ 

thuật CMK
0313534151

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

13/11/2015 Kim Sengtae Giám đốc

Số 117 Phạm Thái 
Bường, Phường Tân 

Phong, Quận 7, 
TPHCM

02854125118
nguyenvien.cmk@

gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình có k/cấu 
dạng nhà - Hạng III

DON-00053355

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
93/QĐ-SXD ngày 06/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH Kỹ 

thuật Công nghệ cao 
Khoa Tuấn

3603670828
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/09/2019 Hồ Công Hoàng Giám đốc

Số 5, Đường Nguyễn 
Tất Thành, Hẻm số 
1, Tổ 1, KP 2, Thị 

Trấn Vĩnh An, 
Huyện Vĩnh Cửu, 

Tỉnh Đồng Nai

0949.453377                            
hoconghoanglqd@

gmail.com

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.

DON-00032852

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
93/QĐ-SXD ngày 06/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

9
Công ty TNHH Anh 

Thắng Phát
3603721222

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/05/2020 
Nguyễn Thị 
Thanh Thủy         

Giám đốc

Tổ 20, Ấp Xóm Gò – 
Bà Ký, Xã Long 

Phước, Huyện Long 
Thành, Tỉnh Đồng 

Nai

0938.988082 – 
0915.989868

Ntthanhthuy27098
8@gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III

DON-00056091

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
93/QĐ-SXD ngày 06/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

10
Công ty TNHH Xây 

dựng Anh Uy HT
3603806370

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/04/2021
Ngô Thị Lan 

Hương
Giám đốc

21A, Tổ 1, Khu phố 
Hiệp Tâm 2, Thị 
Trấn Định Quán, 

Huyện Định Quán, 
Tỉnh Đồng Nai

0907511456
xaydunganhuyht@

gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
     + Công nghiệp (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng III.
    + Giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00056092

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
93/QĐ-SXD ngày 06/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


